
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Hà Tĩnh, ngày        tháng        năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử viên chức đi đào tạo theo diện hưởng chính sách của tỉnh 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, 

kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

Thực hiện Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy 

định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022-2025;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 975/SNV-CCVC ngày 

01/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 81 viên chức đi đào tạo sau đại học theo diện hưởng chính sách khuyến 

khích đào tạo của tỉnh (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trong thời gian tham gia khóa học, lương và chế độ phụ cấp (nếu có) của 

các cá nhân có tên tại Điều 1 được thực hiện theo quy định hiện hành và được hưởng chế 

độ theo quy định tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện: Nghi Xuân, Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Sơn, 

Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh; Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX, NC3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 
 

      Nguyễn Hồng Lĩnh 

 



 
 

DANH SÁCH  

VIÊN CHỨC CỬ ĐI ĐÀO TẠO THUỘC DIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO  

NGHỊ QUYẾT 46/2021/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2021 CỦA HĐND TỈNH 

(kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /        /2023 của UBND tỉnh) 

 
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo Tên Trường Đào tạo 

1 Phạm Dũng Nhi 20/4/1993 Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Hồi sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

2 Trần Thị Hòa 16/01/1994 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Chẩn đoán hình ảnh 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

3 Ngô Đăng Hữu 25/8/1986 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhãn khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

4 Đinh Thị Kiều Oanh 03/9/1989 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

5 Nguyễn Văn Tuấn 30/10/1975 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 
Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên 

ngành Gây mê hồi sức 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

6 Phan Thị Tào 10/08/1983 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

7 Nguyễn Xuân Thân 06/10/1995 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

8 Trần Khánh Thiện 25/7/1993 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

9 Nguyễn Ngọc Trãi 19/5/1986 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 
Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên 

ngành Hồi sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

10 Dương Quốc Chung 01/4/1984 
Bệnh viện Đa khoa KVCKQT Cầu 

Treo 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhãn khoa 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

11 Đậu Sỹ Duẫn 02/03/1992 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

12 Nguyễn Tiến Dũng 10/01/1976 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Tai, mủi, họng 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

13 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02/3/1994 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhãn khoa 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

14 Trần Thị Phương 08/6/1983 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y khoa Vinh 
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TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo Tên Trường Đào tạo 

15 Nguyễn Học Thắng 06/01/1976 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Truyền nhiễm và bệnh 

nhiệt đới 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

16 Nguyễn Thúy Anh 10/7/1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Thạc sĩ - bác sĩ, chuyên ngành 

Răng Hàm Mặt 
Trường Đại học Y Hà Nội 

17 Hà Tuấn Bảo 16/11/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

18 Bùi Thị Thái Bình 23/8/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Hà Nội 

19 Nguyễn Duy Cường 20/10/1991 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

20 Bùi Thiên Cường 20/11/1995 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ung thư 
Trường Đại học Y Hà Nội 

21 Phạm Ngọc Hà 12/5/1991 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

22 Trần Bá Khánh Hoan 25/01/1992 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Thạc sĩ - bác sĩ, chuyên ngành 

Nội khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

23 Nguyễn Đình Hoàng 10/12/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Hồi sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Hà Nội 

24 Phan Văn Hùng 08/9/1984 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

25 Phan Thị Quý Linh 26/11/1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Sản Phụ khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

26 Trương Thị Nguyệt 10/10/1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Giải phẩu bệnh 
Trường Đại học Y Hà Nội 

27 Nguyễn Minh Nhật 08/3/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Chấn thương chỉnh hình 

Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh 

28 Nguyễn Đình Phi 04/11/1990 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

29 Trần Hữu Phú 02/5/1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội tiết 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

30 Phan Văn Quý 20/4/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

31 Đặng Thị Thanh Tâm 17/6/1991 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
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TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo Tên Trường Đào tạo 

32 Đậu Thị Trà 19/5/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Sản phụ khoa 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch 

33 Thái Thị Huyền Trang 04/6/1993 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

34 Cao Thế Vinh 13/02/1991 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

35 Nguyễn Viết Cường 01/6/1974 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên 

ngành Hồi sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Hà Nội 

36 Mai La Giang 15/6/1994 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Da liễu 

Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh 

37 Phạm Phú Hà 03/8/1985 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Răng Hàm Mặt 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

38 Nguyễn Công Hiếu 20/11/1981 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

39 Trịnh Thị Huyền 10/10/1984 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

40 Võ Thị Hương 02/01/1986 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Tai Mũi Họng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

41 Thái Thị Phương Mai 15/11/1994 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Lão khoa 

Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh 

42 Trần Hải Quân 04/4/1993 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Gây mê hồi sức 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

43 Nguyễn Ngọc Sơn 26/8/1993 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Sản phụ khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

44 Đinh Thị Phương Thu 08/02/1987 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

45 Nguyễn Thị Thu 11/02/1986 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Tai - Mũi - Họng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

46 Phạm Thị Hà Trang 24/4/1993 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nội khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

47 Trần Văn Vũ 09/11/1981 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Y học cổ truyền 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

48 Ngô Đức Cận 20/10/1986 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngànhNhãn khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 
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TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo Tên Trường Đào tạo 

49 Nguyễn Thị Diên 02/6/1988 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Truyền nhiễm 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

50 Hoàng Linh Giang 03/9/1994 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Da liễu 
Trường Đại học Y Hà Nội 

51 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/6/1992 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

52 Phan Khánh Hòa 10/10/1992 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

53 Trần Đình Linh 24/4/1991 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Hồi sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

54 Trần Đình Lương 07/6/1992 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

55 Nguyễn Việt Phương 10/9/1992 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành chẩn đoán hình ảnh 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

56 Phan Xuân Trường 24/12/1993 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Ngoại khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

57 Nguyễn Văn Cường 09/9/1985 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Răng Hàm Mặt 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

58 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
30/6/1976 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

59 Nguyễn Thị Hà 20/7/1981 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

60 Trần Thị Hằng 20/8/1992 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

61 Nguyễn Thị Mỹ 05/8/1984 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

62 Ngô Chí Linh 04/03/1994 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Y học cổ truyền 

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt 

Nam 

63 Trần Thị Kim Oanh 16/12/1988 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Y học cổ truyền 

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt 

Nam 

64 Nguyễn Tùng Lĩnh 05/6/1976 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử 

Việt Nam 
Trường Đại học Vinh 

65 Nguyễn Tiến Long 05/10/1987 Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Y học cổ truyền 

Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt 

Nam 
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TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo Tên Trường Đào tạo 

66 Bùi Văn Toàn 18/12/1996 Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Sản phụ khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

67 Phạm Quang Trung 09/4/1989 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thạc sĩ - bác sĩ, chuyên ngành Y 

học dự phòng 
Trường Đại học Y Hà Nội 

68 Võ Lê Huy 07/5/1982 Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Răng - Hàm - Mặt 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

69 Trần Thị Huyền 10/10/1994 Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

70 Nguyễn Thị Đào 15/7/1992 Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 
Bác sĩ, chuyên khoa cấp I, Nhi 

khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

71 Nguyễn Hữu Thạch 23/10/1983 Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 
Bác sĩ, chuyên khoa cấp I, Hồi 

sức cấp cứu 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

72 Trần Viết Thông 23/4/1992 Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 
Bác sĩ, chuyên khoa cấp I, Y học 

cổ truyền 
Trường Đại học Y Hà Nội 

73 Nguyễn Đồng 23/11/1984 Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Tai, mũi, họng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

74 Trần Thị Hòa 12/02/1983 Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

75 Nguyễn Trí Toản 15/01/1983 Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Gây mê hồi sức 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

76 Lê Anh Cương 23/01/1987 Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Răng Hàm Mặt 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

77 Bùi Anh Đức 02/01/1995 Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh 
Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên 

ngành Nhi khoa 
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

78 Nguyễn Thị Cẩm 08/5/1987 Trường Đại học Hà Tĩnh Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm Lý học 
Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- Đại học Quốc gia Hà Nội 

79 Nguyễn Đình Nam 18/6/1991 Trường Đại học Hà Tĩnh 
Tiến sĩ, chuyên ngành Đại số và 

Lý thuyết số 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

80 Lê Minh Quân 22/5/1978 Trường Đại học Hà Tĩnh Tiến sĩ, chuyên ngành Quang học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

81 Nguyễn Thị Mai Trâm 22/11/1991 Trường Đại học Hà Tĩnh 
Tiến sĩ, chuyên ngành Giáo dục 

Hán ngữ quốc tế 

Đại học Sư phạm Thiên Tân - Trung 

Quốc 
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